PHỤ LỤC SỐ 03 - SỔ KẾ TOÁN

1- MẪU SỔ KẾ TOÁN

	Quỹ Tích luỹ trả nợ 
	Mẫu số: S01a- Q

	
	(Ban hành theo Thông tư số 139/2009/TT-BTC
ngày 8/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


CHỨNG TỪ GHI SỔ 

Số:.........

Ngày ... tháng ... năm ...

	Trích yếu 
	Số hiệu tài khoản 
	Số tiền 
	Ghi chú

	
	Nî
	Cã
	
	

	A
	B
	C
	1
	D

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Cộng
	x
	x
	
	x

	
	
	
	
	


Kèm theo ... chứng từ kế toán.

Ngày ... tháng ... năm....

 
Người lập     





           Kế toán trưởng

          (Ký, họ tên)   






  (Ký, họ tên) 

	Quỹ tích luỹ trả nợ 
	Mẫu số: S01b- Q

	
	(Ban hành theo Thông tư số 139/2009/TT-BTC
ngày 8/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ 

Năm...

	Chứng từ ghi sổ 
	
	Chứng từ ghi sổ 
	

	Số 
hiệu
	Ngày,

 tháng 
	Số tiền
	Số 
hiệu
	Ngày,

 tháng  
	Số tiền 

	A
	B
	1
	A
	B
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	Cộng
	


 



  - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...




              - Ngày mở sổ: ...

Ngày ..... tháng....... năm ......

         Người ghi sổ                           Kế toán trưởng                           Thủ trưởng đơn vị 

          (Ký, họ tên)                                (Ký, họ tên)                              (Ký, họ tên, đóng dấu)  

	Quỹ tích luỹ trả nợ 
	Mẫu số: S02- Q

	
	(Ban hành theo Thông tư số 139/2009/TT-BTC
ngày 8/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


SỔ CÁI 

Năm:.....................

Tài khoản cấp 1: ...

Tài khoản cấp 2: ...

	Ngày,
	Chứng từ
	
	Số hiệu
	Tài khoản
	Ghi

	tháng 
	Số 
	Ngày 
	Diễn giải
	tài khoản 
	Nợ 
	Có 
	chó 

	ghi sổ 
	hiệu
	tháng 
	
	đối ứng 
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	F

	
	
	
	- Số dư đầu năm
	
	
	
	

	
	
	
	- Số phát sinh trong tháng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Cộng số phát sinh tháng
	x
	
	
	x

	
	
	
	- Số dư cuối tháng
	x
	
	
	x

	
	
	
	- Cộng luỹ kế từ đầu quý
	x
	
	
	x


- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...




       
                - Ngày mở sổ: ...
Ngày ..... tháng ..... năm...

     Người ghi sổ                             Kế toán trưởng                                 Thủ trưởng đơn vị 
      (Ký, họ tên)                                 (Ký, họ tên)                                    (Ký, họ tên, đóng dấu) 

	Quỹ Tích luỹ trả nợ 
	Mẫu số: S03- Q

	
	(Ban hành theo Thông tư số 139/2009/TT-BTC
ngày 8/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


SỔ CHI TIẾT TIỀN GỬI  NGÂN HÀNG, KHO BẠC
Năm:.......................

Nơi mở tài khoản giao dịch: ................

Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: ..............

Loại tiền gửi: .......................................
	Ngày,
	Chứng từ 
	
	Tỷ giá
	Thu (Gửi vào)
	Chi (Rút ra)
	Tồn (Còn lại)
	Ghi 

	tháng
	Số
	Ngày
	Diễn giải
	hối đoái
	Nguyên
	Quy đổi 
	Nguyên
	Quy đổi
	Nguyên
	Quy đổi 
	chú

	ghi sổ
	hiệu
	tháng
	
	(hoặc đơn giá)
	tệ
	ra  đồng VN 
	tệ
	 ra đồng

VN 
	tệ
	 ra  đồng

VN
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	E

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...











- Ngày mở sổ: ...............

	
	
	Ngày ... tháng ... năm......

	Người ghi sổ
	Kế toán trưởng
	Thủ trưởng đơn vị 

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóngdấu)


	Quỹ Tích luỹ trả nợ 
	Mẫu số: S04- Q

	
	(Ban hành theo Thông tư số 139/2009/TT-BTC
ngày 8/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


SỔ THEO DÕI CHO VAY

Tổng số vốn vay:.............................. 


Thời hạn vay:.....................................

Tên dự án:.......................................... 

Thời gian bắt đầu trả nợ:....................

Đối tượng vay:.................................. 


Tỷ lệ lãi suất vay:...............................

	Ngày
	Chứng từ
	
	Số tiền cho vay
	Thu nợ
	Dư nợ (Gốc)
	Số lãi
	

	tháng
	Số
	Ngày
	Nội dung
	Tổng
	Trong đó
	Gốc
	Lãi
	Tổng
	Trong đó
	còn
	Xoá

	ghi sổ
	hiệu
	tháng
	
	số
	Quá
	Khoanh
	Tổng
	Quá
	Khoanh
	Tổng
	Quá
	Khoanh
	số
	Quá
	Khoanh
	phải
	nợ

	
	
	
	
	
	hạn
	nợ
	số
	hạn
	nợ
	số
	hạn
	nợ
	
	hạn
	nợ
	thu
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	











- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...










- Ngày mở sổ: .........

	
	
	Ngày ... tháng ... năm....

	Người ghi sổ 
	Kế toán trưởng
	Thủ trưởng đơn vị 

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Quỹ Tích luỹ trả nợ 
	Mẫu số: S05- Q

	
	(Ban hành theo Thông tư số 139/2009/TT-BTC
ngày 8/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
 Năm:.........................

Tên tài khoản: ....................Số hiệu: .....................

Đối tượng: ............................................................
	Ngày, tháng 
	Chứng từ 
	Diễn giải 
	Số phát sinh
	Số dư 
	Ghi chú

	ghi sổ 
	Số hiệu 
	Ngày, tháng 
	
	Nợ 
	Có 
	Nợ 
	Có 
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	E

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số dư đầu kỳ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Cộng phát sinh tháng 
	
	
	x
	x
	

	
	
	
	- Số dư cuối tháng
	x
	x
	
	
	

	
	
	
	- Cộng luỹ kế từ đầu quý 
	
	
	x
	x
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	












- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...











- Ngày mở sổ: ..............

	
	
	Ngày ... tháng ... năm......

	Người ghi sổ
	Kế toán trưởng
	Thủ trưởng đơn vị 

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Quỹ Tích luỹ trả nợ 
	Mẫu số: S06- Q

	

	(Ban hành theo Thông tư số 139/2009/TT-BTC

	
	     ngày 8/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


SỔ THU HOẠT ĐỘNG QUỸ 

Năm...........
	
	Chứng từ 
	
	 
	Trong đó
	

	Ngày
tháng 
	Số
	Ngày,
	DIỄN GIẢI
	Tổng
số thu
	Thu hồi gốc, lãi cho vay từ nguồn 
	Thu phí
 bảo lãnh
	Thu phí cam kết, phí quản lý
	Thu 

khác
	Ghi chú

	ghi sổ
	hiệu
	tháng
	
	
	cho vay lại
	
	theo hiệp định
	
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	
	E

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số dư đầu kỳ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Cộng phát sinh trong kỳ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Số dư cuối kỳ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	- Sổ này có...trang, đánh số từ trang 01 đến trang..........

	
	
	- Ngày mở sổ:......................

	
	
	Ngày... tháng... năm..... 

	Người ghi sổ
	Kế toán trưởng
	Thủ trưởng đơn vị 

	(Ký, họ tên) 
	(Ký, họ tên) 
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Quỹ Tích luỹ trả nợ 
	Mẫu số: S07- Q

	

	(Ban hành theo Thông tư số 139/2009/TT-BTC

	
	     ngày 8/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


SỔ THU QUẢN LÝ QUỸ 

Năm...........

	Ngày
	Chứng từ 
	
	Tổng 
	Trong đó
	

	tháng 
	Số
	Ngày,
	DIỄN GIẢI
	số thu
	Thu lãi
	Thu lãi tiền 
	Thu 
	Ghi chú

	ghi sổ
	hiệu
	tháng
	
	
	từ đầu tư
	gửi nhàn rõi
	khác
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	E

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số dư đầu kỳ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Cộng phát sinh trong kỳ
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Số dư cuối kỳ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	- Sổ này có...trang, đánh số từ trang 01 đến trang..........

	
	
	- Ngày mở sổ:......................

	
	
	Ngày... tháng... năm..... 

	Người ghi sổ
	Kế toán trưởng
	Thủ trưởng đơn vị 

	(Ký, họ tên) 
	(Ký, họ tên) 
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Quỹ Tích luỹ trả nợ 
	Mẫu số: S08- Q

	
	(Ban hành theo Thông tư số 139/2009/TT-BTC

	
	            ngày 8/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


SỔ CHI HOẠT ĐỘNG QUỸ 

Năm...........

	Ngày
	Chứng từ 
	
	Tổng 
	Trong đó
	

	tháng 
	Số
	Ngày,
	DIỄN GIẢI
	số chi
	Chi trả nợ 
	Các khoản cho vay
	Chi khác
	Ghi 

	ghi sổ
	hiệu
	tháng
	
	
	ngân sách
	Không thu hồi được
	
	chú

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Số dư đầu kỳ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Cộng phát sinh trong kỳ
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Số dư cuối kỳ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	- Sổ này có...trang, đánh số từ trang 01 đến trang..........

	
	
	- Ngày mở sổ:......................

	
	
	Ngày... tháng... năm..... 

	Người ghi sổ
	Kế toán trưởng
	Thủ trưởng đơn vị 

	(Ký, họ tên) 
	(Ký, họ tên) 
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Quỹ Tích luỹ trả nợ 
	Mẫu số: S09- Q

	
	(Ban hành theo Thông tư số 139/2009/TT-BTC

	
	            ngày 8/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


SỔ CHI QUẢN LÝ QUỸ 

Năm...........

	Ngày
	Chứng từ 
	
	Tổng 
	Trong đó
	

	tháng 
	Số
	Ngày,
	DIỄN GIẢI
	số chi
	....
	.....
	.....
	.....
	Ghi 

	ghi sổ
	hiệu
	tháng
	
	
	
	
	
	
	chú

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Số dư đầu kỳ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Cộng phát sinh trong kỳ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Số dư cuối kỳ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	- Sổ này có...trang, đánh số từ trang 01 đến trang..........

	
	
	- Ngày mở sổ:......................

	
	
	Ngày... tháng... năm..... 

	Người ghi sổ
	Kế toán trưởng
	Thủ trưởng đơn vị 

	(Ký, họ tên) 
	(Ký, họ tên) 
	(Ký, họ tên, đóng dấu)




















1
61

